Phụ lục 1.1

	TT
	HĐ Giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2

	1. Môn học/ hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	
	
	
	350
	180
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Toán 
	
	
	
	175
	90
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TNXH
	
	
	
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	LS và ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đạo đức
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Âm nhạc
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Mĩ thuật
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Kĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	GD thể chất
	
	
	
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	HĐTN
	
	
	
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	GDĐP
	
	
	
	22
	12
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Môn học tự chọn

	1
	Tiếng dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ (lớp 1,2,)
	
	
	
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	RKN
	
	
	
	83
	42
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3. Hoạt động củng cố tăng cường (Số tiết tăng cường buổi thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)


	1
	Tham quan
	
	
	
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoạt động tập thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thăm gia đình chính sách
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoạt động ngoại khóa
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 1.2



	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	Tháng  9
	
	
	
	
	
	

	Tháng  10
	
	
	
	
	
	

	Tháng  11
	
	
	
	
	
	

	Tháng  12
	
	
	
	
	
	

	Tháng  1
	
	
	
	
	
	

	Tháng  2
	
	
	
	
	
	

	Tháng  3
	
	
	
	
	
	

	Tháng  4
	
	
	
	
	
	

	Tháng  5
	
	
	
	
	
	



2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường
Phụ lục 1.3
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/ quy mô
	Thời gian 
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Đọc 
	Đọc sách truyện trên thư viện
	HS toàn trường
	1 tiết / 1 tuần
	Phòng thư viện (lớp học)
	

	2
	Vui chơi 
	Ô ăn quan, nhảy dây,…
	HS toàn trường
	5 tiết/1 tuần
	Trên sân trường
	

	3
	Câu lạc bộ Toán
	Rung chuông vàng
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Lớp học
	

	4
	Câu lạc bộ Tiếng Việt
	Hướng dẫn viên du lịch
	HS theo lớp
	1 tiết /1 tuần
	Lớp học
	

	5
	Câu lạc bộ Tiếng Anh
	Giao lưu về 1 chủ đề
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Lớp học
	

	6
	Câu lạc bộ Văn nghệ
	Biểu diện
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Sân khấu; phòng nhạc
	

	7
	Câu lạc bộ Nhảy
	Tập nhảy các vũ điệu
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Sân khấu; sân trường
	

	8
	Câu lạc bộ Thể thao
	Bóng đá, cầu lông, cờ vua, bơi,…
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Sân trường
	

	9
	Ăn bán trú
	Ăn cơm; nghỉ trưa
	HS ăn bán trú
	10h 30 phút đến 13 giờ 30 phút
	Tại phòng nghỉ bán trú
	

	
	
	
	
	
	
	




 Phụ lục 1.4
HỌC KỲ I

	TUẦN 1


	THỜI GIAN
	Ngày 
	
2/9
	
3/ 9
	4/9
	5/9
	6/ 9
	7/ 9
	
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NL
	NL
	Chuẩn bị cho khai giảng
	KG
	HĐNK: Tuyên truyền về ATGT
	
	
	

	
	2
	NL
	NL
	
	KG
	
	
	
	

	
	3
	NL
	NL
	
	KG
	
	
	
	

	
	4
	NL
	NL
	
	KG
	
	
	
	

	Chiều
	5
	NL
	NL
	
	KG
	
	
	
	

	
	6
	NL
	NL
	
	KG
	
	
	
	

	
	7
	NL
	NL
	
	KG
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	
 



	2
	Toán
	0
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	0
	

	5
	Mĩ thuật
	0
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	0
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	ĐỌC TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	0
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	
	 9  / 9  
	10 / 9
	 11/  9
	 12 / 9
	 13 /  9
	14/ 9
	 15/  9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	 16 /  9
	17/ 9
	18 / 9
	19 /  9
	 20/ 9
	21 / 9
	 22 / 9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	TT
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 3: Lấy Tiết SHDC + 1 tiết RKN để HĐNK: Ngày hội rằm trung thu.


	1
	Toán
	5
	

	2
	Đạo đức
	1
	

	3
	TN&XH
	2
	

	4
	Mĩ thuật
	1
	

	5
	Âm nhạc
	1
	

	6
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	7
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	8
	TCTV
	1
	

	9
	ĐỌC TV
	1
	

	10
	Giáo dục địa phương
	1
	

	11
	Môn  tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	
	
	



	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23 / 9
	24/ 9
	25 / 9
	26/  9
	27/ 9
	28 / 9
	29/ 9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần: 
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30 / 9
	1 / 10
	2/ 10
	3 / 10
	4 / 10
	5 / 10
	6/ 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	7 / 10
	8 / 10
	9 / 10
	10 / 10
	11 / 10
	12/ 10
	13 / 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	Tuần 6: dạy 2 tiết CLB.

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 6: Tiết SHDC + RKN Hoạt động trải 
nghiệm

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	14 / 10
	15 / 10
	16 / 10
	17 / 10
	18 / 10
	19 / 10
	20 / 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	NK
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	NK
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Tuần 7:  Lấy 2 Tiết RKN  để HĐNK Tìm hiểu về ngày 20/10 

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	21 / 10
	22/ 10
	23/ 10
	24 / 10
	25 / 10
	26 / 10
	27/ 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	28/ 10
	29 / 10
	30 / 10
	31/ 10
	1 / 11
	2 / 11
	3 / 11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	4 / 11
	5 / 11
	6/ 11
	7 / 11
	8 / 11
	9 / 11
	10 / 11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 10: lấy 1Tiết RKN Hoạt động ngoại khoá“Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”. 


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	11 / 11
	12 / 11
	13 / 11
	14 / 11
	15 / 11
	16 / 11
	17 / 11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	3
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	





	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	24/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	NK 20/11
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	NK 20/11
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	NK 20/11
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	NK 20/11
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	NK 20/11
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	NK 20/11
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	 NK 20/11
	Toán
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	9
	Tuần 12: 
Tiết GDĐP + RKN dạy bù tiết Toán + Tiếng Việt NK 20/11 

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	1/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	ĐTV
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Âm nhác
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 13: Tiết  RKN + GDDP + HĐL dạy bù 5 tiết: Tiếng Việt (1 T)  , Đạo đức, Âm nhạc, Đọc TV ngày thứ tư tuần 12 NK 20/11

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	2
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	2
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2 / 12
	3/ 12
	4/ 12
	5 / 12
	6 / 12
	7 / 12
	8/ 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	9/ 12
	10/ 12
	11/ 12
	12/ 12
	13/ 12
	14/ 12
	15/ 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	Xong GDDP
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/ 12
	17 /12
	18/ 12
	19/ 12
	20/ 12
	21/ 12
	22/ 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	NK
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	NK
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	KTHKI
	KTHKI
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	KTHKI
	KTHKI
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	KTHKI
	KTHKI
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 16: 1 Tiết RKN+ HĐL  dạy 2 TV Hoạt động ngoại khoá 22/12 

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	1
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/ 12
	24/ 12
	25/ 12
	26/ 12
	27/ 12
	28/ 12
	29 / 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Đọc TV
	GDTC
	Âm nhạc
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy tiết RKN + GDDP dạy Đọc ÂN, + ĐTV + GDTC của tuần 16

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	2
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30/12
	31 /12
	1 / 1
	2 / 1
	3/1
	4 / 1
	5 / 1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	TD
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TD
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	TD
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	TD
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	TD
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	TD
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	TD
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy Tiết RKN dạy 2 Tiết TV 

	2
	Toán
	4
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	





	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	6 / 1
	7/ 1
	8 / 1
	9/ 1
	10/ 1
	11/ 1
	12/ 1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Âm nhạc
	Toán
	Đạo đức
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy 3 Tiết RKN dạy Âm nhạc, Toán, Đạo đức của tuần 18 

	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	2
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



HỌC KỲ II

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	13 / 1
	14/ 1
	15 / 1
	16/ 1
	17/ 1
	18/ 1
	19/ 1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	RKN
	RKN
	HĐTN
	 Toán
	HĐNK
	
	
	

	
	2
	RKN
	RKN
	HĐTN
	Tiếng Việt
	HĐNK
	
	
	

	
	3
	RKN
	RKN
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	RKN
	RKN
	HĐTN
	TN - XH
	Toán
	
	
	

	Chiều
	5
	RKN
	RKN
	
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	RKN
	RKN
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	RKN
	RKN
	
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	14  tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	5
	Lấy GDĐP + HĐTN dạy Tiếng Việt + Toán
tuần 20

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	1
	

	5
	Mĩ thuật
	0
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	1
	

	9
	Đọc sách thư viện
	0
	

	10
	Tăng cường TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	15
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	

	
	
	
	



	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	26/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	Toán
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Lấy 2 Tiết  RKN + GDĐP+ HĐL dạy TV +Toán tuần 20 

	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN NGHỈ TẾT

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	1/2
	2/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	


	
	2
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	
	3
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	
	4
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	Chiều
	5
	T
	T
	T
	T
	
	
	
	

	
	6
	T
	T
	T
	T
	
	
	
	

	
	7
	T
	T
	T
	T
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	0 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Đạo đức
	
	

	4
	TN&XH
	
	

	5
	Mĩ thuật
	
	

	6
	Âm nhạc
	
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	
	

	9
	Đọc sách thư viện
	
	

	10
	Tăng cường TV
	
	

	11
	Giáo dục địa phương
	
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2
	9/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	11
	Lấy 2 Tiết RKN+ GD ĐP dạy Toán (Tuần 22) + Tiếng Việt (tuần 20)

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2
	16/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	TNXH
	TCTV
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	11
	Lấy 2 Tiết RKN+ GDĐP dạy TNXH + TCTV Tuần 20

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	3
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	2
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	23/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	GDTC
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy 2 Tiết RKN+ GDĐP dạy GDTC + Đạo đức+ MT Tuần 20

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	2
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	3
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	1/3
	2/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Âm nhạc
	Đọc TV
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	11
	Lấy 2 Tiết RKN + GDDP dạy Âm nhạc + Đọc Thư viện + TV Tuần 20

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	2
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	2
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	7/3
	8/3
	9/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	NK
	
	
	


	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	NK
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	Tiếng Việt
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Lấy 2 tiết RKN để dạy Tiếng Việt Tuần 20 
Lấy Tiết GDDP để dạy TV tuần 21 Lễ hội mùa xuân Lấy Tiết SHL dạy TV Tuần 26 Kỉ niệm 8/3


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	16/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	2
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	23/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	RKN
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	2
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	





	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	30/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NK
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	NK
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	RKN
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy Tiết RKN dạy tiết TV

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	3
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	5/4
	6/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	NK
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	NK
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy 2 tiết RKN để dạy Tiếng Việt Tuần 30  Ngày hội STEM


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4
	12/4
	13/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	GT
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	GT
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	GT
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	GT
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	GT
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	GT
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	GT
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	1
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	0
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	20/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	TNXH
	TCTV
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy 2 Tiết RKN dạy TNXH + TCTV Tuần 31

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	3
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	2
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	27/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	HĐL
	
	
	

	
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	
	
	
	

	Chiều
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	SHCM
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	13
	Tuần 33: 
Lấy 3 tiết RKN dạy 3 Tiết TV của tuấn 34


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NK
	Tiếng Việt
	NL
	NL
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	NK
	Tiếng Việt
	NL
	NL
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	NL
	NL
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	NL
	NL
	HĐL
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	NL
	NL
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	NL
	NL
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Toán
	NL
	NL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	18 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	5
	Lấy 1 Tiết RKN dạy bù Toán tuần 34

	2
	Toán
	4
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	1
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	1
	

	9
	Đọc sách thư viện
	0
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5
	10/5
	11/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	Toán
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ng  ngữ 1
	
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	HĐTN
	Đọc TV
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Lấy 2 Tiết RKN dạy 2 tiết TV và 1 Toán của tuần 34 

	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	

	
	
	
	



	TUẦN 36

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	18/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	 Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	TN - XH
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	KTHKII
	KTHKII
	Ng  ngữ 1
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1
	KTHKII
	KTHKII
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	KTHKII
	KTHKII
	GDĐP
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 36: Lấy Tiết SHL để dạy 1 TV (tuần 36) 

	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 37

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	25/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Âm nhạc
	RKN
	RKN
	HĐTN 
	
	
	

	
	2
	HĐTN
	GDĐP
	RKN
	RKN
	HĐTN 
	
	
	

	
	3
	Đọc TV
	TNXH
	RKN
	RKN
	HĐTN 
	
	
	

	
	4
	GDĐP
	Đạo đức
	RKN
	RKN
	HĐTN 
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	6
	GDTC
	Mĩ Thuật
	RKN
	RKN
	SHCM
	
	
	

	
	7
	Đạo đức
	Âm nhạc
	RKN
	RKN
	
	
	
	

	
	8
	GDĐP
	Đọc TV
	RKN
	RKN
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	31tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	Tuần 37: dạy bù các tiết của Tuần 34+ Tuần 36 

	2
	Toán
	0
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	1
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	2
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	5
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	1
	

	9
	Đọc sách thư viện
	2
	

	10
	Tăng cường TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	3
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	14
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




